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QUYẾT ĐỊNHDỰ THẢO

Ban hành Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất khẩu
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 147/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 21/2026/NĐ-CP của Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất khẩu.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Danh mục).
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng Danh mục
1. Mức độ chế biến quy định tại Danh mục là mức độ chế biến tối thiểu mà khoáng sản có nguồn gốc khai thác trong nước phải đạt để đáp ứng yêu cầu về mức độ chế biến khi xuất khẩu.
2. Trường hợp Danh mục quy định nhiều mức độ chế biến đối với cùng một loại khoáng sản, từng mức độ chế biến được áp dụng độc lập, không yêu cầu khoáng sản phải lần lượt trải qua các mức độ chế biến khác.
3. Trừ trường hợp đất hiếm quy định tại khoản 4 Điều này, khoáng sản đã đáp ứng mức độ chế biến quy định tại Danh mục và tiếp tục được chế biến qua một hoặc nhiều công đoạn chế biến tiếp theo được coi là tiếp tục đáp ứng yêu cầu về mức độ chế biến theo Quyết định này.
4. Đối với đất hiếm, sản phẩm được phép xuất khẩu phải thuộc danh mục sản phẩm chế biến sâu quy định tại Danh mục và đáp ứng tiêu chuẩn chế biến sâu theo quy định của Bộ Công Thương.
5. Việc đáp ứng mức độ chế biến theo Quyết định này không thay thế việc tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan đến xuất khẩu.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với tờ khai hải quan xuất khẩu đã được đăng ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu được áp dụng theo quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng     năm 2026.
2. Bộ trưởng Bộ Công Thương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2).
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Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất khẩu
(Kèm theo Quyết định số            /2026/QĐ-TTg ngày      tháng      năm 2026 
của Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	Khoáng sản
	Mức độ chế biến

	1
	Đất hiếm
	Chế biến sâu đến một trong các sản phẩm sau: oxide riêng rẽ của các nguyên tố đất hiếm; kim loại đất hiếm; hợp kim đất hiếm; bột hợp kim đất hiếm; nam châm vĩnh cửu đất hiếm.

	2
	Thiếc
	Đã qua luyện, tinh luyện tạo thiếc kim loại, kể cả dạng thỏi.

	3
	Wolfram
	Đã qua hóa luyện, tinh sạch, chuyển hóa tạo amoni paratungstat (APT) hoặc wolfram oxide.

	4
	Antimon
	Đã qua luyện, tinh luyện tạo antimon kim loại, kể cả dạng thỏi; hoặc qua chế biến, tinh sạch tạo antimon trioxide (Sb₂O₃).

	5
	Đồng
	Đã qua luyện, tinh luyện tạo đồng tinh luyện dạng cathode hoặc đồng tấm.

	6
	Bô-xít
	Đã qua chế biến hóa học tạo alumin (nhôm oxide, Al₂O₃).

	7
	Titan
	Đã qua luyện tạo xỉ titan có TiO₂ ≥ 85%, FeO ≤ 10%; hoặc đã qua chế biến hóa học tạo titani tetrachloride (TiCl₄); hoặc đã qua chế biến tạo titani dioxide (TiO₂) dạng pigment/bột màu.

	8
	Liti
	Đã qua hóa luyện, tách, tinh sạch và tinh chế tạo lithi carbonat (Li₂CO₃) hoặc lithi hydroxide (LiOH).

	9
	Sắt
	Đã qua hoàn nguyên các oxide của sắt tạo sắt hoàn nguyên trực tiếp (DRI/HBI); hoặc đã qua nấu luyện, khử các oxide của sắt tạo gang.

	10
	Mangan
	Đã qua luyện hoàn nguyên tạo feromangan hoặc ferosilicomangan; hoặc đã qua hóa luyện, tinh sạch và điện phân tạo mangan kim loại điện giải (EMM) hoặc mangan dioxide điện giải (EMD).

	11
	Molybden
	Đã qua hóa luyện, tinh sạch tạo amoni molybdat; hoặc đã qua luyện tạo ferromolybden.

	12
	Niken
	Đã qua nghiền, tuyển, làm giàu tạo tinh quặng niken có hàm lượng Ni ≥ 7,5%, Cu ≤ 4,5%, Co ≤ 0,6%.

	13
	Coban
	Coban đã được thu hồi, tách riêng khỏi dòng đa kim và qua luyện tạo cobalt kim loại.

	14
	Cromit
	Đã qua luyện hoàn nguyên quặng hoặc tinh quặng cromit tạo ferocrom.

	15
	Than antraxit
	[bookmark: _GoBack]Đã qua sàng tuyển, chế biến thành than thương phẩm thuộc một trong các chủng loại sau: Cục 2, Cục 3, Cục 4, Cục 5, Cám 1, Cám 2, Cám 3.

	16
	Apatit
	Đã qua nhiệt luyện quặng hoặc quặng tuyển apatit tạo phosphor nguyên tố; hoặc đã qua chế biến hóa học quặng hoặc quặng tuyển apatit tạo axit phosphoric (H₃PO₄); hoặc đã qua phản ứng hóa học trực tiếp từ quặng hoặc quặng tuyển apatit tạo supephosphat.

	17
	Graphit
	Đã qua tinh sạch sau tuyển bằng phương pháp hóa học, nhiệt hoặc công nghệ tinh sạch phù hợp tạo graphit tinh sạch có hàm lượng C > 99%.


Ghi chú: Tên gọi, phân loại các chủng loại than antraxit tại số thứ tự 15 thực hiện theo TCVN 8910:2020 Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật.
